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Lớp: D15A03

29 2013010058 Hoàng Trâm Anh 21/06/200 Nữ CS03 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

30 2013010059 Phạm Ngọc Anh 20/11/200 Nữ CS03 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

31 2013010061 Nguyễn Thị Mỹ Bình 21/10/200 Nữ CS03 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

32 2013010062 Nguyễn Mạnh Dũng 07/09/199 Nam CS03 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

33 2013010063 Nguyễn Nhữ Thu Hằng 25/07/200 Nữ CS03 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

36 2013010066 Lưu Khánh Linh 04/11/200 Nữ CS03 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

38 2013010068 Nguyễn Vũ Thùy Linh 12/12/200 Nữ CS03 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

42 2013010072 Nguyễn Bình Minh 31/03/200 Nam CS03 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

45 2013010075 Phạm Vinh Quang 16/10/200 Nam CS03 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

46 2013010077 Nguyễn Thúy Quỳnh 29/05/200 Nữ CS03 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

50 2013010083 Lê Vân Trang 14/05/199 Nữ CS03 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 11

Lớp: D15A04

66 2013010113 Nguyễn Thanh Trà 26/09/199 Nữ CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A06

96 2013010172 Nguyễn Mai Trang 14/10/200 Nữ CS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

48 2013010857 Hồ Văn Linh 04/05/200 Nam CS03 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A07

10 2013010181 Vương Bảo Ánh 05/02/200 Nữ CS03 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

11 2013010193 Đào Thị Phương Nga 25/11/200 Nữ CS03 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

11 2013010196 Hà Tuyết Nhung 20/12/200 Nữ CS03 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2013010201 Bùi Thị Anh Thư 02/12/200 Nữ CS03 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

12 2013010203 Nguyễn Thị Thu Trang 06/01/200 Nữ CS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A09

14 2013010237 Trần Thị Vân Anh 01/12/200 Nữ CS03 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

14 2013010243 Lê Thị Minh Giang 23/04/200 Nữ CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

16 2013010262 Khuất Thị Quỳnh Trang 07/08/200 Nữ CS03 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A10

16 2013010268 Hà Đức Anh 17/02/200 Nam CS03 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

16 2013010272 Phan Quỳnh Chi 26/07/200 Nữ CS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

17 2013010286 Cao Thị Niên 12/10/200 Nữ CS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

18 2013010296 Nguyễn Quốc Tuấn 15/12/200 Nam CS03 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A12

22 2013010350 Phạm Hồng Nhung 10/02/200 Nữ CS03 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

49 2013010881 Bùi Thị Mai Anh 28/09/200 Nữ CS03 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A13
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23 2013010382 Trần Thị Thu Trang 06/08/200 Nữ CS03 6.9 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A14

24 2013010397 Vũ Thị Dung 24/12/200 Nữ CS03 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

25 2013010415 Nguyễn Thị Trang 15/11/200 Nữ CS03 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A15

26 2013010429 Nguyễn Thùy Linh 21/12/200 Nữ CS03 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

26 2013010435 Nguyễn Thu Phươn 24/06/200 Nữ CS03 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

60 2016020030 Cao Thị Thu Hà 23/08/200 Nữ CS03 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A16

27 2013010465 Bùi Ngọc Mai 15/11/200 Nữ CS03 6.9 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A19

31 2013010542 Trần Quỳnh Anh 12/07/200 Nữ CS03 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

31 2013010548 Khuất Thị Thanh Hồng 05/09/200 Nữ CS03 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

32 2013010559 Nguyễn Xuân Thịnh 28/12/200 Nam CS03 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A21

35 2013010608 Tô Lan Hương 05/07/200 Nữ CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

35 2013010610 Đoàn Quốc Huy 02/12/200 Nam CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

35 2013010617 Vũ Thị Hồng Nhung 02/07/200 Nữ CS03 6.8 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

36 2013010621 Nguyễn Minh Quân 03/06/200 Nam CS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

36 2013010624 Quách Thị Phương Thảo 28/08/200 Nữ CS03 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A23

39 2013010671 Vũ Thị Kim Ngân 12/03/200 Nữ CS03 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

48 2013010864 Vũ Bảo Anh 04/04/200 Nữ CS03 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A25

41 2013010728 Nguyễn Phương Hà 03/01/200 Nam CS03 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

42 2013010731 Nguyễn Thu Hiền 19/06/200 Nữ CS03 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

43 2013010746 Hoàng Thị Thanh 19/11/200 Nữ CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A26

44 2013010769 Bùi Phương Linh 12/05/200 Nữ CS03 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A27

45 2013010807 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/10/200 Nữ CS03 6.9 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

48 2013010877 Lê Thị Bình 23/01/200 Nữ CS03 6.7 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

49 2013010893 Vũ Thị Quỳnh Anh 31/01/200 Nữ CS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A28

47 2013010847 Đỗ Vũ Thu Uyên 13/06/200 Nữ CS03 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: HA14A1

54 2016010019 Lê Văn Mạnh 26/01/200 Nam DCS03 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

54 2016010024 Nguyễn Danh Thái 18/08/200 Nam DCS03 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

55 2016010031 Nguyễn Thành Trung 14/08/200 Nam DCS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3
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Lớp: HA14A2

57 2016010050 Nguyễn Văn Lộc 28/07/200 Nam DCS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: XN14A1

59 2016020008 Nguyễn Tiến Hiển 27/03/200 Nam NCS03 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

59 2016020010 Vũ Ngọc Hoàng 24/12/200 Nam NCS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

59 2016020011 Chu Thanh Huệ 04/12/200 Nữ NCS03 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: XN14A2

60 2016020027 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/07/200 Nữ NCS03 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2016020029 Nghiêm Thuỳ Dương 04/10/200 Nữ NCS03 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2016020033 Phạm Đức Hiếu 26/10/200 Nam NCS03 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

61 2016020047 Nguyễn Đức Tâm 20/08/200 Nam NCS03 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Hà nội, ngày ...... tháng ......năm..............
PHÒNG ĐÀO TẠO


